
PHỤ LỤC  

HỆ THỐNG MẪU BIỂU CÔNG KHAI NGÂN SÁCH HUYỆN  

VÀ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN 

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-UBND, ngày      tháng    năm 2022  

của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông)  

 

PHẦN 01: DANH MỤC BIỂU SỐ LIỆU CÔNG KHAI 

 Công khai số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện đã được Hội 

đồng nhân dân cấp huyện quyết định 

Biểu số 81/CK-NSNN:  Cân đối ngân sách huyện năm 2022 

Biểu số 82/CK-NSNN:  Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp huyện và ngân 

sách xã năm 2022 

Biểu số 83/CK-NSNN:  Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022 

Biểu số 84/CK-NSNN:  Dự toán chi ngân sách huyện, chi ngân sách cấp huyện và chi 

ngân sách xã theo cơ cấu chi năm 2022 

Biểu số 85/CK-NSNN:  Dự toán chi ngân sách cấp huyện theo từng lĩnh vực năm 

2022 

Biểu số 86/CK-NSNN:  Dự toán chi ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, tổ chức 

năm 2022 

Biểu số 87/CK-NSNN:  Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp huyện cho 

từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2022 

Biểu số 88/CK-NSNN:  Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp huyện cho từng 

cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2022 

Biểu số 89/CK-NSNN:  Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng 

xã năm 2022 

Biểu số 90/CK-NSNN:  Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp huyện cho 

ngân sách từng xã năm 2022 

Biểu số 92/CK-NSNN:  Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà 

nước năm 2022 
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